
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.65.05.78.0CÐN KT 1501/09/1995VyBùi Ngọc Thảo04701410881

6.57.06.35.0CÐN KT 1529/06/97BìnhNgô Thị Phước04701510022

6.06.06.35.0CÐN KT 1529/08/96DanhNguyễn Thành04701510053

5.14.06.74.0CÐN KT 1523/11/97ĐượcHuỳnh Văn04701510104

5.24.06.75.0CÐN KT 1511/04/97HiếuĐàm Mạnh04701510165

7.26.08.010.0CÐN KT 1519/11/94HoaVõ Thị Huỳnh04701510226

7.88.07.77.0CÐN KT 1508/06/97HồngLê Thị Kim04701510247

4.33.06.71.0CÐN KT 1513/07/97KhaNguyễn Phi04701510298

3.51.06.35.0CÐN KT 1516/06/97LộcHuỳnh Phú04701510349

4.33.05.75.0CÐN KT 1508/03/95LyNguyễn Thị Khánh047015103710

6.06.06.06.0CÐN KT 1517/09/97NamTrần Phương047015104011

5.55.06.35.0CÐN KT 1510/08/97NhungĐỗ Thị Hồng047015105012

3.51.06.06.0CÐN KT 1517/07/97NhưHuỳnh Ngọc Huyền047015105113

4.13.05.35.0CÐN KT 1503/01/94PhúThái Hồng047015105514

6.96.08.07.0CÐN KT 1501/03/97TấnPhạm Phi047015106515

5.64.07.08.0CÐN KT 1516/05/95TấnVõ Lê047015106616

4.01.07.07.0CÐN KT 1525/09/95ThảoNguyễn Huỳnh Như047015106917

7.18.05.78.0CÐN KT 1515/05/96TrangLê Thị Đài047015107818

5.95.07.35.0CÐN KT 1506/08/95TrâmLê Thị Ngọc047015108119

6.57.06.35.0CÐN KT 1521/11/96TriếtLê Phước047015108320

6.05.07.36.0CÐN KT 1516/03/97TrinhNguyễn Thị Thu047015108421

5.45.06.34.0CÐN KT 1519/06/1996TríVõ Minh047015108822
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